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I -CậpnhậtKinhtếViệtNam T11

Ç KinhtếViệtNamtiếptụcđàhồiphụcrõ néthơntrong T11vớicáctínhiệulạcquantừsảnxuất,xuấtnhậpkhẩu,đầutưvà tiêu dùng

Á {ӲƴȄǳӳǘcôngƴƎƘƛԄǇT11ƳԑǊԍƴƎŚŁǘŇƴƎ

Á XNKǘƛԀǇǘԚŎǘŇƴƎǘԉŎ

Á ¢ԋƴƎFDIŚŇƴƎkýT11ŚӱǘƳԝŎcaoƴƘӳǘtrong7 tháng

Á ¢ԉŎŚԍǘƘ֔ŎƘƛԄƴǾԉƴŚӴǳǘԜcôngcaoƴƘӳǘgiaiŚƻӱƴ2011-2020

Á TiêudùngtrongƴԜԏŎǘƛԀǇǘԚŎxuƘԜԏƴƎǇƘԚŎƘԊƛ

Á {ԉDNquayǘǊԑƭӱƛƘƻӱǘŚԍƴƎǘŇƴƎǾԇǘtrongT11

Á ӝƴŚԆƴƘǾƟmôŚԜԓŎŎԛƴƎŎԉǾԏƛƭӱƳphátƎƛӲƳǘԉŎvàǘg֗iáduytrìԋƴŚԆƴƘ

Ç Dùvậy,mộtsốlĩnhvựcvẫnchịuảnhhưởngnặngnềtừCOVID-19:

Á KháchǉǳԉŎǘԀT11ǾӶƴԑƳԝŎǘƘӳǇΣtuyŚńƘԊƛǇƘԚŎsoǾԏƛT10

Á SԉdoanhƴƎƘƛԄǇƴƎ֑ƴƎƘƻӱǘŚԍƴƎǘƛԀǇǘԚŎǘŇƴƎƴƘԜƴƎǘԉŎŚԍǘŇƴƎŚŀƴƎŘӴƴŎƘӷƳƭӱƛ
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I -CậpnhậtKinhtếViệtNam T11

Bảng1. CácchỉsốkinhtếViệtNam trong 11 thángvừaqua

bƎǳԊƴ: GSO, Bloomberg, Mirae Asset Vietnam ǘԋƴƎƘԓǇ

Cácchỉsố Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11

/ƘԅǎԉǎӲƴȄǳӳǘcôngƴƎƘƛԄǇ(hàngtháng, % YoY) -5.5 23.7 5.4 -10.5 -3.1 7.0 1.1 -0.6 3.8 5.4 9.2

taL όŚƛԂƳύ 50.6 49.0 41.9 32.7 42.7 51.1 47.6 45.7 52.2 51.8 49.9

[ӱƳ ǇƘłǘ ōƜƴƘ ǉǳŃƴ όƭǷȅ ƪԀΣ ҈ ¸ƻ¸ύ1.23 5.91 5.56 4.90 4.39 4.19 4.07 3.96 3.85 3.71 3.51

¢ŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ ōłƴ ƭӾ όƭǷȅ ƪԀΣ ҈ ¸ƻ¸ύ10.2 8.3 4.7 -4.3 -3.9 -0.8 -0.4 -0.02 0.7 1.3 2.0

¢ŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ ƪƘłŎƘ ǉǳԉŎ ǘԀ ό҈ ¸ƻ¸ύ32.8 -21.8 -68.1 -98.2 -98.3 -99.3 -98.9 -98.9 -99.1 -99.1 -99.0

±ԉƴ C5L ƎƛӲƛ ƴƎŃƴ όƘŁƴƎ ǘƘłƴƎΣ ҈ ¸ƻ¸ύ322.2 -62.5 -47.4 39.3 -35.9 0.0 49.3 -70.3 -66.0 -25.2 11.1

±ԉƴ C5L ŚŇƴƎ ƪȇ όƘŁƴƎ ǘƘłƴƎΣ ҈ ¸ƻ¸ύ3.2 -17.5 -5.8 -20.9 -3.1 8.3 0.0 -7.8 6.2 0.5 -0.7

¢ŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ Ȅǳӳǘ ƪƘӵǳ όƭǷȅ ƪԀΣ ҈ ¸ƻ¸ύ-17.0 8.2 7.4 2.1 -0.9 0.2 1.5 2.4 4.2 5.0 5.4

¢ŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ ƴƘӷǇ ƪƘӵǳ όƭǷȅ ƪԀΣ ҈ ¸ƻ¸ύ-12.5 3.0 3.6 -0.5 -4.8 -3.0 -3.2 -2.4 -0.9 0.2 1.6

/łƴ ŎŃƴ ǘƘԜԎƴƎ Ƴӱƛ όƭǷȅ ƪԀΣ ¢֗ ¦{5ύ-0.3 1.8 3.7 2.8 3.5 5.5 8.4 13.5 17.0 19.5 20.1

¢ŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ ǘƝƴ ŘԚƴƎ ό҈ ¸¢5ύ0.10 0.17 1.31 1.41 2.00 3.65 4.05 4.82 6.08

VND/USD 23,223 23,240 23,637 23,426 23,282 23,196 23,167 23,166 23,184 23,178 23,133

¢ǎ֗ǳӳǘsinhƭԐƛŎԛŀVN-Index (% MoM) -2.5 -5.8 -24.9 16.1 12.4 -4.6 -3.2 10.4 2.7 2.2 8.4
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I.1-{ӲƴȄǳӳǘcôngƴƎƘƛԄǇT11 ƳԑǊԍƴƎŚŁǘŇƴƎ

Ç ChỉsốSảnxuấtcôngnghiệp(IIP)T11tiếptụcđàphụchồivớimứctăng9,2%YoY(caohơnnhiềusovới+5,4%YoYtrong T10) vàtăngnhẹ0,5%MoM. Trong

Śƽ, IIPngành/ƘԀōƛԀƴ,ŎƘԀǘӱƻǇƘԚŎƘԊƛƳӱƴƘƳӿ,ǘŇƴƎ11,9%YoY(soǾԏƛ+8,3%YoYtrong T10); CungŎӳǇƴԜԏŎ,Ȅ l֒ý rácǘƘӲƛ,ƴԜԏŎǘƘӲƛ(+5,3%YoYvà+1,1%

MoM),{ӲƴȄǳӳǘvàphânǇƘԉƛŚƛԄƴ(+4,0%YoYvà-2,7%MoM)ŎǷƴƎduy trìŚŁǘŇƴƎdùŎƘԆǳӲƴƘƘԜԑƴƎōԑƛbãoƭԚǘԑkhuǾ֔ŎƳƛԁƴTrung.ӣŎƘƛԁǳƴƎԜԓŎƭӱƛ, Khai

khoángthuƘӽǇxuǘƘԀƎƛӲƳǾԏƛƳԝŎƎƛӲƳ6,2%YoY(soǾԏƛ-14,5%YoYtrong T10).[ǷȅƪԀ11T2020, IIPtoàn ngànhcôngƴƎƘƛԄǇǘŇƴƎ3,1%YoY,ǘƛԀǇǘԚŎŎӲƛǘƘƛԄƴ

soǾԏƛƳԝŎ+2,7%YoYtrong 10T2020,ƴƘԜƴƎǾӶƴǘƘӳǇƘԎƴƴƘƛԁǳsoǾԏƛƳԝŎǘŇƴƎ9,3%YoYŎԛŀ11T2019.

Ç SӲƴȄǳӳǘcôngƴƎƘƛԄǇ,ŘӶƴŚӴǳlà CôngƴƎƘƛԄǇ/ƘԀōƛԀƴ,ŎƘԀǘӱƻŚŀƴƎtrênŚŁƘԊƛǇƘԚŎǘԉǘsaukhi VNƪƛԂƳsoátŘԆŎƘthànhcôngƭӴƴhaivàcácƘƻӱǘŚԍƴƎkinhǘԀ

ōԜԏŎvàoǘǊӱƴƎthái bìnhǘƘԜԐƴƎƳԏƛ.7ԍƴƎƭ֔ŎchínhŚԀƴǘ n֑huŎӴǳŎӲƛǘƘƛԄƴtrong cácthángǘǊԜԏŎ¢Ԁǘ, thúcŚӵȅǎӲƴƭԜԓƴƎǎӲƴȄǳӳǘgiaǘŇƴƎ.

Ç PMIngànhǎӲƴȄǳӳǘ±ƛԄǘNamtháng11ƎƛӲƳƴƘӽȄǳԉƴƎ49,9ŚƛԂƳtrong tháng11,ŚŃȅlàƭӴƴŚӴǳtiênǊԎƛȄǳԉƴƎŘԜԏƛ50ŚƛԂƳtrong ba tháng,ƳԍǘǇƘӴƴdoӲƴƘ

ƘԜԑƴƎŎԛŀbãoƭǷŚńŎӲƴǘǊԑǎӲƴȄǳӳǘ,ǎԉƭԜԓƴƎŚԎƴhàngƳԏƛvàǾƛԄŎƴƘӷƴhàngtrong tháng.

Hình 1a. Tăng trưởng IIP theo thángHình1b. IIP 11T2020 CN chếbiếnchếtạo(% YoY)

bƎǳԊƴ: GSO

Hình2. PMI
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I.2 - XNK ǘƛԀǇǘԚŎǘŇƴƎǘԉŎ

bƎǳԊƴ: GSO

Xuấtkhẩu Nhập khẩu

Kim ngạchXK (TỷUSD) Tăng trưởng %YoY Kim ngạchNK (TỷUSD) Tăng trưởng %YoY

Tháng11 24.8 +8.8 Tháng 11 24.2 +13.4

11T2020 254.6 +5.3 11T2020 234.5 +1.5

Các thị trường chính Các thị trường chính

a֖ 69.9 +25.7 ¢ǊǳƴƎ vǳԉŎ 73.9 +7.9

¢ǊǳƴƎ vǳԉŎ 43.1 +16.0 IŁƴ vǳԉŎ 42 -2.9

EU 32.2 -2.4 ASEAN 27.3 -6.9

ASEAN 20.9 -10.6 bƘӷǘ.Ӳƴ 18.6 +4.8

bƘӷǘ 17.7 -2.7 EU 13.2 +4.3

IŁƴ vǳԉŎ 17.3 -6.5 a֖ 12.6 -3.6

Các mặt hàng chính Cácmặthàngchính

7ƛԄƴ ǘƘƻӱƛ ǾŁ ƭƛƴƘ ƪƛԄƴ46.9 -3.4 7ƛԄƴ ǘ֒Σ Ƴłȅ ǘƝƴƘΣ ƭƛƴƘ ƪƛԄƴ57.4 +22.0

7ƛԄƴ ǘ֒Σ Ƴłȅ ǘƝƴƘΣ ƭƛƴƘ ƪƛԄƴ40.2 +24.3 ałȅ ƳƽŎ ǘƘƛԀǘ ōԆΣ ŘԚƴƎ ŎԚ33.1 +0.0

5Ԅǘ Ƴŀȅ 26.7 -10.5 7ƛԄƴ ǘƘƻӱƛ ǾŁ ƭƛƴƘ ƪƛԄƴ14.6 +9.3

ałȅ ƳƽŎΣ ǘƘƛԀǘ ōԆΣ ǇƘԚ ǘǴƴƎ23.9 +44.5 ±Ӳƛ 10.6 -12.3

Giày dép 14.9 -9.8 {Ӹǘ ǘƘŞǇ 7.5 -9.4

DԌ 10.9 +14.1 /Ƙӳǘ ŘӾƻ 7.3 -16.7

¢Ƙԛȅ ǎӲƴ 7.7 -0.9 {Ӳƴ ǇƘӵƳ ŎƘӳǘ ŘӾƻ 6.5 +9.7

Cán cân thương mại tháng 11: xuất siêu 0,6 tỷ USD

Cán cân thương mại 11T2020: xuất siêu 20,1 tỷ USD

Ç XKtrong T11ướcđạt24,8tỷUSD,duy trìmứctăngtrưởngcao8,8%YoYdùướcgiảm9,0%MoM.

Ç Lũykế11T2020, XKướcđạt254,6tỷUSD,tăng5,3%YoY(10Ttăng5,0%YoY),mởrộngđàtăngtrưởngtrong 6 thángliêntiếp

ÁXKsanga (֖+25,7%YoY)và TrungvǳԉŎ(+16,0%YoY)duy trì ŚŁǘŇƴƎǘǊԜԑƴƎtíchŎ֔ŎvàƳӱƴƘƳӿtrong 11T2020,ŚƽƴƎvai trò làŚԍƴƎƭ֔Ŏchínhcho

ǘŇƴƎǘǊԜԑƴƎXK. TrongkhiŚƽ, XKsangEU,ASEAN,bƘӷǘǾӶƴƎƛӲƳsoǾԏƛcùngkì, tuyǾӷȅƳԝŎŚԍƎƛӲƳŚńthuƘӽǇ; riêngXKsangHànvǳԉŎtrong 11T2020

(-6,5%YoY)ƎƛӲƳŚłƴƎƪԂsoǾԏƛǘԉŎŚԍƎƛӲƳtrong 10T2020(-2,6%YoY).

ÁXKmáymóc,ǘƘƛԀǘōԆ,ǇƘԚtùngǘƛԀǇǘԚŎtíchŎ֔ŎǾԏƛƳԝŎǘŇƴƎ44,5%YoY(soǾԏƛ+42,0%YoYtrong 10T2020). XKŚƛԄƴǘ,֒ máytính, linhƪƛԄƴǾӶƴduy trì

ƳԝŎǘŇƴƎǘǊԜԑƴƎ24,3%YoYtrong 11T2020,ǘƛԀǇŚԀƴlàƳӼǘhàngDԌ(+14,1%YoY). XK7ƛԄƴǘƘƻӱƛvàlinhƪƛԄƴ,¢ƘԛȅǎӲƴ, vàGiàydépghiƴƘӷƴǎŎ֔ӲƛǘƘƛԄƴ

khi thuƘӽǇŚŁƎƛӲƳԑƳԝŎƭӴƴƭԜԓǘ-3,4%YoY,-0,9%YoY,và -9,8%YoY(soǾԏƛ-4,5%YoY,-2,5%YoY,và -10,9%YoYtrong 10T2020). XK5Ԅǘmay(-10,5%

YoY)ŎƘԜŀghiƴƘӷƴƴƘƛԁǳŎƘǳȅԂƴōƛԀƴtíchŎ֔Ŏ.

Bảng2. XNK T11 và 11T2020
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I.2 - XNK ǘƛԀǇǘԚŎǘŇƴƎǘԉŎ(tt )

Hình3. XNK và cáncânthҼơngmạitheo tháng

bƎǳԊƴ: GSO

Hình4. TăngtrưởngXNK lũykếYTD

Ç NhậpkhẩuT11ướcđạt24,2tỷUSD,tăng13,4%YoY,mặcdùgiảmnhẹ0,5%MoM.Lũykế11T2020, NKướcđạt234,5tỷUSD(+1,5%YoY).

Á NKT11/2020ŎӲƛǘƘƛԄƴrõǊԄǘ,ǾԏƛǘŇƴƎǘǊԜԑƴƎYoYcaoƴƘӳǘtrong 9 tháng.

Á bƘӷǇƪƘӵǳ7ƛԄƴǘ,֒ máytính, linhƪƛԄƴǘƛԀǇǘԚŎƳԑǊԍƴƎŚŁǘŇƴƎԑƳԝŎ+22%YoY(soǾԏƛƳԝŎ+20,2%YoYtrong 10T). Trong11T2020, NKMáymóc,{Ӹǘthép,±ӲƛthuƘӽǇ

ŚŁƎƛӲƳ; trong khiŚƽ, NK/ƘӳǘŘӾƻ(-16,7%YoY)ƎƛӲƳƴƘƛԁǳsoǾԏƛǘԉŎŚԍƎƛӲƳtrong 10T2020(-10,7%YoY).

Ç TrongT11,mứcthặngdưTM hànghóađãthuhẹp,ướcđạt0,6tỷUSD.Điểmtíchcựclàthặngdư11T2020xáclậpmứccaokỉlụcmớiướctínhgần20,1tỷUSD(tăng86,1%

sovớimứcthặngdưTM trong 11T2019).

Á ThӼƴƎŘԜTMǾԏƛa ǘ֖ƛԀǇǘԚŎǘŇƴƎǘǊԜԑƴƎnhanhtrong khi thâmƘԚǘTMcácŚԉƛtácchínhChâuÁƴƘԜTQvàHànvǳԉŎƎƛӲƳ.

Á Tuynhiên,ƳԝŎǘƘӼƴƎŘԜǘƘԜԎƴƎƳӱƛŚŀƴƎcóxuƘԜԏƴƎƎƛӲƳƪԂǘ t֑háng9/2020vàŚńƎƛӲƳƳӱƴƘtrong tháng11/2020trongōԉƛŎӲƴƘNKŎӲƛǘƘƛԄƴ.

Á 7ӲƳōӲƻcáccânŚԉƛǾƟmôŎԛŀVNduy trìԑƳԝŎlànhƳӱƴƘvàChínhǇƘԛcóthêmƴƘƛԁǳkhônggianŚԂƴԏƛƭԈƴƎcácchínhsáchkíchthíchkinhǘԀƘӷǳCovid.

Ç Hoạtđộngthươngmạiđãghinhậnsựphụchồitươngđốivữngchắcbấtchấptình hìnhdiễnbiếnphứctạptạicácthịtrườngchủlực.

Á { Ŏ֔ƘǳȅԂƴŘԆŎƘŎƘǳԌƛcungԝƴƎsang±ƛԄǘNamgiúpXKcácƳӼǘhàngmáy móc,ŚƛԄƴǘƳ֒ԑǊԍƴƎŚŁǘŇƴƎǘǊԜԑƴƎ.

Á ·ǳӳǘƪƘӵǳ5Ԅǘmay,nônglâmǘƘԛȅǎӲƴǘƛԀǇǘԚŎŎӲƛǘƘƛԄƴvàthuƘӽǇŚŁsuyƎƛӲƳƴƘԐŚԍƴƎƭ֔Ŏǘ E֑VFTA,CPTPPvàǎӸǇŚԀƴlà RCEP.

Á IƻӱǘŚԍƴƎȄǳӳǘƪƘӵǳǘƛԀǇǘԚŎƪƘԑƛǎӸŎԑcácǘƘԆǘǊԜԐƴƎquanǘǊԇƴƎ,ƎԊƳa ,֖ TrungvǳԉŎvàASEAN.

Á bƘӷǇƪƘӵǳcácƳӼǘhàngŚӴǳvàoǇƘԚŎǾԚǎӲƴȄǳӳǘtrongƴԜԏŎŎӲƛǘƘƛԄƴ, phát tínƘƛԄǳǇƘԚŎƘԊƛŎԛŀƭƟƴƘǾ֔ŎǎӲƴȄǳӳǘ.

Hình 5. CáncânTMvớicácđốitác chính
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I.3 ςThu hút FDI caoƴƘӳǘ7 tháng

Ç Tổngsốdựánmớitrong T11đạt213dựán,vớitổngFDImớiướcđạt1,9tỷUSD(+46,2%MoM và +2,9%YoY).

Á TrongkhiŚƽ, FDIŚŇƴƎkýōԋsungtrong thángŚӱǘ600ǘǊƛԄǳUSD,ǘԜԎƴƎŚԜԎƴƎǾԏƛT10.

Á ¢ԋƴƎthu hút FDIT11Śӱǘ2,5ǘU֗SD(+11,1%YoYvà+31,6%MoM), caoƴƘӳǘ7 thángƎӴƴŚŃȅchoǘƘӳȅdòngǾԉƴFDIŚŀƴƎǇƘԚŎƘԊƛǊӳǘtíchŎ֔Ŏ.

Ç 11T2020,tổngvốnđăngkímớivàtăngthêm ghinhậnởmứccaovới19,9tỷUSD,chỉgiảmnhẹ3,2%YoY

Á CóǘԋƴƎ2.313Ř á֔nŚԜԓŎŎӳǇphépƳԏƛǾԏƛǎԉǾԉƴŚŇƴƎkýŚӱǘ13,6ǘU֗SD,ƎƛӲƳ33,5%YoYǾԁǎԉŘ á֔n vàƎƛӲƳ7,4%YoYǾԁǎԉǾԉƴŚŇƴƎký. Qui mô

ŚӴǳǘԜtrênƳԌƛŘ á֔ngiaǘŇƴƎŚłƴƎƪԂ(+39,3%YoY).

Ç FDIthựchiện11T2020ướctínhđạt17,2tỷUSD,giảm-2,4%YoY.

Á RiêngFDIƎƛӲƛngânT10Śӱǘ1,4ǘU֗SD,ȄӳǇȄԅƳԝŎcùngƪȆƴŇƳngoái, vàcóǇƘӴƴŎƘӷƳƭӱƛsoǾԏƛ2 thángǘǊԜԏŎŚƽ(T9: 2,4ǘU֗SD,T10:2ǘU֗SD).

Hình6. Thu hút FDI Hình7. GiảingânFDI

bƎǳԊƴ: GSO
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I.3 ς¢ԋƴƎFDI ŚŇƴƎký T11 ŚӱǘƳԝŎcaoƴƘӳǘtrong 7 tháng(tt )

Bảng3. Thu hút FDI theoquốcgiavàlĩnhvựcchínhtrong 11T2020

bƎǳԊƴ: GSO, .ԍƪԀƘƻӱŎƘŚӴǳǘԜ

Theo quốcgia Sốdựán
Vốnđăngkýmới

(triệuUSD)
Vốnbổsung 
(triệuUSD)

Tổngvốnđăngký
(triệuUSD)

Singapore 225 5,791.4 642.7 6,434.0

7ŁƛLoan 115 1,459.9 194.3 1,654.2

TrungvǳԉŎ 311 1,424.6 609.1 2,033.7

IŁƴ vǳԉŎ 573 1,142.1 1,720.4 2,862.5

7ӼŎ ƪƘǳ ƘŁƴƘ ŎƘƝƴƘ IԊƴƎ /ƾƴƎ ό¢vύ187 1,064.9 412.5 1,477.4

bƘӷǘ.Ӳƴ 251 678.3 395.1 1,073.3

Theo lĩnhvực
Cấpmới Tăngvốn

Sốdựáncấpmới
Vốnđăngkýcấpmới

(triệuUSD)
Số lượt dự án tăng vốn

Vốnđăngkýtăngthêm
(triệuUSD)

CôngƴƎƘƛԄǇŎƘԀōƛԀƴ, ŎƘԀǘӱƻ 729 6,480.0 627 4,599.1

{Ӳƴ ȄǳӳǘΣ ǇƘŃƴ ǇƘԉƛ ŚƛԄƴΣ ƪƘƝΣ ƴԜԏŎΣ Śƛԁǳ ƘƼŀ17 4,943.3 7 -153.7

Iƻӱǘ ŚԍƴƎ ƪƛƴƘ ŘƻŀƴƘ ōӳǘ ŚԍƴƎ ǎӲƴ66 944.1 29 1,244.6

·Ńȅ Ř֔ƴƎ 77 236.2 28 78.7

BánbuônvàbánƭӾ; ǎ֒ŀŎƘ֓ŀô tô, mô tô, xemáy 656 410.0 149 192.2
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I.4 ς¢ԉŎŚԍǘƘ֔ŎƘƛԄƴǾԉƴŚӴǳǘԜcôngcaoƴƘӳǘgiaiŚƻӱƴ2011-2020

Ç ThâmƘԚǘngânsáchNhàƴԜԏŎ(NSNN)thuƘӽǇǘƳ֑ԝŎ164,7 nghìnǘV֗NDtrong 10T2020ȄǳԉƴƎƳԝŎ136,9 nghìnǘV֗ND trong 11T2020, trongŚƽthu NSNN

Śӱǘ1.186,3 nghìnǘV֗ND(78,4%KHƴŇƳvàƎƛӲƳ8,7%YoY)và chi NSNNŚӱǘ1.323,2 nghìnǘV֗ND(75,7%KHƴŇƳvàǘŇƴƎ9,3%YoY).7łƴƎchúý,ƳԝŎƎƛӲƳ

Ŏԛŀthu ngânsáchǇƘӴƴnàothuƘӽǇtrong T11 (10T2020ƎƛӲƳ10,1%YoY)ƴƘԐcácƘƻӱǘŚԍƴƎkinhǘԀƪƘԑƛǎӸŎ. DùǾӷȅ, thu ngânsáchǾӶƴŚŀƴƎŎƘԆǳápƭ֔Ŏdo

cácchínhsáchƳƛԃƴƎƛӲƳǘƘǳԀvàthuǘŘ֑Ӵǳthô vàXNKsuyƎƛӲƳ.

Ç TrongkhiŚƽ,ǘԋƴƎchi ngânsáchԜԏŎtínhŚӱǘ1.323,2 nghìnǘŚ֗ԊƴƎ(+9,3%YoY,ōӹƴƎ75,7%Ř t֔oánƴŇƳ)ǾԏƛǾƛԄŎchiŚӴǳǘԜphátǘǊƛԂƴǘƛԀǇǘԚŎƴƘӲȅǾԇǘ

+47,8%YoY(10T2020ǘŇƴƎ38,4%YoY),ǇƘӲƴánhcácchínhsáchƴԏƛƭԈƴƎtài khóaƴƘӹƳƘԌǘǊԓǘŇƴƎǘǊԜԑƴƎŚŀƴƎŚԜԓŎŚӵȅƳӱƴƘ. RiêngǘԋƴƎǾԉƴŚӴǳǘԜǘƘ֔Ŏ

ƘƛԄƴǘƴ֑ƎǳԊƴNSNN11T2020Śӱǘ406,8 nghìnǘŚ֗ԊƴƎ(+34,0%YoY).

Ç CácŘ á֔nŚӴǳǘԜcôngtiêuōƛԂǳ:

Á 5 á֔nxâyŘ֔ƴƎƳԍǘǎԉŚƻӱƴŚԜԐƴƎōԍcaoǘԉŎ.ӸŎ- Nam:ƎƛӲƛngânŚӱǘ77,5%ƪԀƘƻӱŎƘƴŇƳ2020, tínhŚԀƴ31/10/2020

Á 5 á֔nsânbayLongThành:Ř ƪ֔ƛԀƴƪƘԑƛcôngvàoŎǳԉƛtháng12

Hình 8. TốcđộgiảingânNSNN tăngtrong 11T2020Bảng4. Tìnhhình thu chi NSNN trong 11T2020

bƎǳԊƴ: GSO

Ghichú: *{ԉƭƛԄǳƎƛӲƛngânngânsáchNhàƴԜԏŎtính trong 11T2020

(Nghìntỷđồng) 11T2020
So vớiKH năm

%
Tăngtrưởng

% YoY

Thu ngânsách 1,186.3 78.4 -8.7

Thu ƴԍƛŚԆŀ 1,001.5 79.2 -4.7

Thu ǘŘ֑Ӵǳthô 30.5 86.5 -38.4

¢Ƙǳ ǘ֑ ·bY 153.5 73.8 -21.1

Chi ngânsách 1,323.2 75.7 9.3

Chi thԜԐƴƎxuyên 884.4 83.7 3.0

Chi ŚӴǳtԜvàphátǘǊƛԂƴ 338.3 71.9 47.8

Thanh toán lãi vay 91.5 77.4 -2.0

CáncânNSNN -136.9 0.0
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I.5 ςTiêudùngtrongƴԜԏŎǘƛԀǇǘԚŎxu ƘԜԏƴƎǇƘԚŎƘԊƛ

Ç TiêudùngtrongnướcT11tiếptụcphụchồi.¢ԋƴƎƳԝŎbánƭӾhànghóavàdoanhthuŘԆŎƘǾԚtiêu dùngT11ǘŇƴƎ2,3%MoM và8,5%YoY(+6,1%YoYtrong T10)

ÁDoanhthu bánƭӾhànghóatrong T11/2020Śӱǘ365,7 nghìnǘŚ֗ԊƴƎ,ǘŇƴƎ2,3%MoM và13,2%YoY(soǾԏƛ+11,0%YoYtrong T10/2020).

ÁDoanhthuŘԆŎƘǾԚƭԜǳtrú,ŇƴǳԉƴƎ(+3,3%MoM) vàduƭԆŎƘƭh֓ành(+3,5%MoM) duy trìŚŁǇƘԚŎƘԊƛtíchŎ֔ŎsoǾԏƛthángǘǊԜԏŎŚƽ, dù cácƘƻӱǘŚԍƴƎnày

ǾӶƴghiƴƘӷƴƳԝŎƎƛӲƳ6,5%YoYvà68,3%YoY(ŚńthuƘӽǇsoǾԏƛƳԝŎƎƛӲƳ-9,0%YoYvà-69,8%YoYtrong T10).

Ç Lũykế11T2020,tổngmứcbánlẻhànghóa và doanhthudịchvụtiêu dùngtăng2,0%YoY,nếuloạitrừyếutốgiágiảm-2,0%YoY(tiếptụcthuhẹpđángkểso

vớimứcgiảm-3,0%YoYtrong 10T2020).

ÁDoanhthu bánƭӾhànghóaԜԏŎŚӱǘ3.630nghìnǘŚ֗ԊƴƎ,ǘŇƴƎ6,2%YoY(ǘƳ֑ԝŎ+5,4%YoYtrong 10T2020).5ԆŎƘǾԚlԜu trú,ŇƴǳԉƴƎ(-13,7%YoY)ǘƛԀǇǘԚŎ

ghiƴƘӷƴǎ t֔huƘӽǇǘԉŎŚԍƎƛӲƳ(-14,7%YoYtrong 10T2020) vàdoanhthuŘԆŎƘǾԚƭh֓ành(-58,6%YoY,soǾԏƛ-57,7%YoYtrong 10T2020).

Ç IƻӱǘŚԍƴƎBánƭӾhànghóacácthángŎǳԉƛƴŇƳŘ ƪ֔ƛԀƴǇƘԚŎƘԊƛrõ nétƘԎƴdoŘԆŎƘōԄƴƘŚńŚԜԓŎƪƛԂƳsoát, thuƴƘӷǇƴƎԜԐƛdânŎӲƛǘƘƛԄƴƴƘԐcácƘƻӱǘŚԍƴƎkinh

ǘԀŘӴƴǘǊԑƭӱƛǘǊӱƴƎthái bìnhǘƘԜԐƴƎ,Śƛkèmlà nhuŎӴǳchi tiêu muaǎӸƳǘŇƴƎcaovàohai thángƎӴƴ¢Ԁǘ. Tuynhiên,5ԆŎƘǾԚƭԜǳtrú vàDuƭԆŎƘƭ h֓ànhƪȆǾԇƴƎcó

ǎǇ֔ƘԚŎƘԊƛǘԉǘƘԎƴtrong mùaduƭԆŎƘŎǳԉƛƴŇƳvàƴƘԐǾƛԄŎcácŚԜԐƴƎbayǉǳԉŎǘԀŘӴƴǘǊԑƭӱƛƘƻӱǘŚԍƴƎ.

Hình10. Tăngtrưởngbánlẻvàdịchvụtiêu dùng11T2020

bƎǳԊƴ: GSO

Hình9. Bánlẻvàdịchvụ(chưaloạitrừyếutốgiá)  
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I.6 ςYƘłŎƘ ǉǳԉŎ ǘԀ T11ǾӶƴ ԑ ƳԝŎ ǘƘӳǇ, tuyŚńƘԊƛǇƘԚŎso ǾԏƛT10  

Ç KháchǉǳԉŎǘԀŚԀƴ±ƛԄǘNamtrong T11/2020ǘƛԀǇǘԚŎkémƭӱŎquankhiǾӶƴduy trìƳԝŎǎԚǘƎƛӲƳƳӱƴƘ-99,0%YoY,tuyǘŇƴƎǘǊԜԑƴƎ19,6%MoM. Tínhchung

11T2020, kháchǉǳԉŎǘԀǘƛԀǇǘԚŎduytrìԑƳԝŎǘƘӳǇ3,8ǘǊƛԄǳƭԜԓǘ( -76,6%YoY).

Ç IƻӱǘŚԍƴƎduƭԆŎƘǎӿǇƘԚŎƘԊƛ,ƴƘԐvào: 1) QuátrìnhǘƘƴ֒ƎƘƛԄƳVaccineŚŀƴƎǘƛԀƴǘǊƛԂƴǘԉǘ, 2)±ƛԄǘNamƪƛԂƳsoátŘԆŎƘǘԉǘvàŚŀƴƎǘƘ֔ŎƘƛԄƴŎƘԜԎƴƎtrình

kíchŎӴǳduƭԆŎƘ. Tuynhiên,ŘƛԃƴōƛԀƴǇƘԝŎǘӱǇŎԛŀŘԆŎƘCOVID-19,ŚӼŎōƛԄǘtrong kìmùaŚƾƴƎ,ŚƛkèmǾԏƛtìnhǘǊӱƴƎgiãncáchxãƘԍƛǘӱƛcácƴԜԏŎ, cóǘƘԂlàm

ŎƘӷƳǘԉŎŚԍƘԊƛǇƘԚŎŎԛŀƘƻӱǘŚԍƴƎduƭԆŎƘtrongƴƎӸƴƘӱƴ.

Hình11. KháchquốctếsụtgiảmliêntiếpkểtừCOVID-19 bùngphát Hình12. Tăngtrưởngkháchquốctếtheo tháng(% MoM)

bƎǳԊƴ: GSO
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I.7 ς{ԉDN quay ǘǊԑƭӱƛƘƻӱǘŚԍƴƎǘŇƴƎǾԇǘtrong T11    

Ç TìnhhìnhŚŇƴƎký DNT11/2020ǘƛԀǇǘԚŎƪƘԑƛǎӸŎsoǾԏƛthángǘǊԜԏŎ.{ԉdoanhƴƎƘƛԄǇŚŇƴƎký thànhƭӷǇƳԏƛtrong tháng11/2020ǘŇƴƎ6,7%YoYvà7,3%MoM

ǾԏƛǎԉǾԉƴŚŇƴƎkíǘŇƴƎǘǊԜԑƴƎƳӱƴƘƳӿ(+103,5%YoYvà+72,0%MoM);ǎԉdoanhƴƎƘƛԄǇquayǘǊԑƭӱƛƘƻӱǘŚԍƴƎǘŇƴƎǾԇǘ59,8%YoYvà5,4%MoM.

Á7ƛԁǳnàyǇƘӲƴánhƴƛԁƳtin kinhdoanhŚńcóǎŎ֔ƘǳȅԂƴōƛԀƴtíchŎ֔Ŏsaukhi cácƘƻӱǘŚԍƴƎkinhǘԀŎƘԛŎƘԉǘŚԊƴƎƭƻӱǘƪƘԑƛǎӸŎ.

Á¢ƘԆǘǊԜԐƴƎlaoŚԍƴƎŚŀƴƎcócóǎŎ֔ƘǳȅԂƴōƛԀƴǘԉǘƴƘԐƘƻӱǘŚԍƴƎǘǳȅԂƴŘԚƴƎgiaǘŇƴƎkhi cácƘƻӱǘŚԍƴƎkinhǘԀŚŀƴƎǘǊԑƭӱƛǘǊӱƴƎthái bìnhǘƘԜԐƴƎ.

Ç Tính11T2020,ŎӲƴԜԏŎcóƎӴƴ124,3 nghìndoanhƴƎƘƛԄǇthànhƭӷǇƳԏƛΣƎƛӲƳ1,9%YoY, quy môǾԉƴŚŇƴƎký bìnhquânƳԍǘdoanhƴƎƘƛԄǇthànhƭӷǇƳԏƛŚӱǘ

15,1ǘŚ֗ԊƴƎΣǘŇƴƎ21,7% YoY. Có40,8 nghìnDN quayǘǊԐƭӱƛƘƻӱǘŚԍƴƎ, ǘŇƴƎ10,7% YoY. {ԉdoanhƴƎƘƛԄǇǘӱƳŘ֑ƴƎƘƻӱǘŚԍƴƎcóǘƘԐƛƘӱƴlà 44,4 nghìn

(+59,7%YoY). TuyǎԉdoanhƴƎƘƛԄǇƴƎ֑ƴƎƘƻӱǘŚԍƴƎǘƛԀǇǘԚŎǘŇƴƎƴƘԜƴƎǘԉŎŚԍǘŇƴƎŚŀƴƎŘӴƴŎƘӷƳƭӱƛ.

Hình13. SốDN tạmngừnghoạtđộngở mứccaotrong 11T2020

bƎǳԊƴ: GSO 
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I.8 ς¢ g֗iáVND/USD duytrìԋƴŚԆƴƘ

Ç SaukhiŚƛngangliênǘƛԀǇtrong 4 thángƪԂǘ Ŏ֑ǳԉƛtháng7,ǘ g֗iáVND/USDƎƛӲƳ0,17%MoM trong tháng11ȄǳԉƴƎƳԝŎ23.162, trongōԉƛŎӲƴƘcáncân

ǘƘԜԎƴƎƳӱƛliênǘƛԀǇŚӱǘƪԅƭԚŎvà thu hút FDIduy trìƳԝŎcaobùŚӸǇǇƘӴƴnàochoǎ s֔uyƎƛӲƳƪƛԁǳƘԉƛvàƴƎǳԊƴthuƴƎƻӱƛǘԄǘ d֑uƭԆŎƘ. SoǾԏƛŚӴǳƴŇƳ,

VND/USDnhíchƴƘӽ0,05%,ǘԜԎƴƎŚԉƛkháԋƴŚԆƴƘtrongǎǳԉǘ11T2020soǾԏƛcácŚԊƴƎǘƛԁƴChâuÁ khác.

Ç ¢ g֗iáVND/USDŚԜԓŎkìǾԇƴƎduy trì ԋƴŚԆƴƘtԜԎƴƎŚԉƛƴƘԐvào: 1) CáncânǘƘԜԎƴƎƳӱƛǘŇƴƎǾԇǘ; 2) DòngǾԉƴFDIvào±ƛԄǘNamǘƛԀǇǘԚŎtíchŎ֔ŎǾԏƛlàn

sóngŘԆŎƘŎƘǳȅԂƴǎӲƴȄǳӳǘcùngǾԏƛƭԜԓƴƎƪƛԁǳƘԉƛԋƴŚԆƴƘƪԂǘŚ֑ӴǳƴŇƳ; 3)/ԎŎƘԀŚƛԁǳǘƛԀǘcungŎӴǳƴƎƻӱƛǘԄlinhƘƻӱǘŎԛŀNHNN±ƛԄǘNamgiúpǘg֗iáԋƴ

ŚԆƴƘ; 4)7ԊƴƎUSDŘ b֔áoǎӿkhôngƳӱƴƘlên do cácgóikíchthíchkinhǘԀqui môƭԏƴvàchínhsáchƘԌǘǊԓƴԁƴkinhǘԀŎԛŀFED.

Hình 14. TỷgiáVND/USD

bƎǳԊƴ: Bloomberg, ŎӷǇƴƘӷǘngày1/12/2020

Hình 15. TỷgiáđồngtiềncácnướcchâuÁ vs. USD

bƎǳԊƴ: Tygiadola.com 
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I.9 ς[ӱƳphátǘƛԀǇǘԚŎƎƛӲƳǘԉŎ

Ç CPItháng11 duy trìmứctăngthấp,giảm0,01%MoM vàtăng1,48%YoY

Á Banhóm kéo CPItháng11ƎƛӲƳsoǾԏƛthángǘǊԜԏŎbaoƎԊƳ: NhómgiaothôngƎƛӲƳ0,47%MoM do giáȄŇƴƎŘӴǳtrongƴԜԏŎƎƛӲƳtheo giánhiênƭƛԄǳ

ǘƘԀƎƛԏƛ;.ԜǳchínhǾƛԃƴthôngƎƛӲƳ0,17%do giáŚƛԄƴǘƘƻӱƛdiŚԍƴƎƎƛӲƳ; nhómǾŇƴhóa,ƎƛӲƛtrí vàduƭԆŎƘƎƛӲƳ0,06%MoM do cáccôngty duƭԆŎƘŚԜŀ

raŎƘԜԎƴƎtrình kíchŎӴǳduƭԆŎƘƴԍƛŚԆŀ.

Á CácƭƟƴƘǾ֔ŎcònƭӱƛŚԁǳǘŇƴƎ(MayƳӼŎ,ƳǷnónvàgiàydép: +0,14%MoM, nhàԑvàVLXD: +0,07%MoMΧ),ƴƎƻӱƛǘǊ֑nhómGiáoŘԚŎkhôngthayŚԋƛ.

Ç Theođó, CPIbình quân11Ttăng3,51%YoY,lạmpháttiếptụcgiảmtốcsovới10T(+3,71%YoY).

Á Bìnhquân 11T, CPIŎԛŀnhóm HàngŇƴvàŘԆŎƘǾԚŇƴǳԉƴƎǘŇƴƎcaoƴƘӳǘǾԏƛƳԝŎǘŇƴƎ10,68%; ǘƛԀǇtheo là GiáoŘԚŎ(+4,11%),¢ƘǳԉŎvàŘԆŎƘǾԚyǘԀ

(+2,3%).bƎԜԓŎƭӱƛ, GiaothôngghiƴƘӷƴƳԝŎƎƛӲƳ-11,16%YoY,ŘԜԏƛtácŚԍƴƎŎԛŀgiáȄŇƴƎŘӴǳǘƘӳǇ.

Ç CPItháng 12 kìvọngsẽtăngnhẹsovớitháng 11, do cácȅԀǳǘԉsau: 1) nhuŎӴǳchi tiêu và tíchǘǊh֓ànghóa choƴŇƳƳԏƛgiaǘŇƴƎ,ŚӼŎōƛԄǘlà nhómǘƘ֔Ŏ

ǇƘӵƳ,ŚԊǳԉƴƎ,ǘƘǳԉŎlá,ǘƘƛԀǘōԆŚԊdùnggiaŚƜƴƘ; 2) NhómgiaothôngduytrìƳԝŎƎƛӲƳ, bùŚӸǇchoǎǘ֔ŇƴƎgiáŎԛŀnhóm¢Ƙ֔ŎǇƘӵƳ,ŚԊǳԉƴƎ.

Hình 16. Chỉsốgiá tiêu dùng(CPI) MoM vàYoY Bảng5. CPI  theo nhóm ngành(%)

bƎǳԊƴ: GSO 
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II. TổngquanTTCK ViệtNam T11
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II-TổngquanTTCK ViệtNam tháng11

Ç Thịtrườngghinhậnmứctăngvượtkìvọngtrong T11 saukhi VN-

Indextăngvọt8,4% MoM đểvượtmốc1.000điểmlầnđầutiên

sau12 tháng.

Á VN-IndexchínhǘƘԝŎxácƭӷǇƳԝŎǘŇƴƎ4,4%YTD.

Á Xungƭ֔ŎǘŇƴƎŚԜԓŎduytrì tíchŎ֔ŎxuyênǎǳԉǘŎӲtháng.

Á Dòngǘƛԁƴtham giaǘƘԆǘǊԜԐƴƎǘƛԀǇǘԚŎbùngƴԋvàxácƭӷǇƳԝŎ

caoƪԅƭԚŎƳԏƛ.

Á Thép,Tàichính- NH,¢ƛԄƴíchŘӶƴŘӸǘǘƘԆǘǊԜԐƴƎōԝǘphá.

Á YƘԉƛƴƎƻӱƛƎƛӲƳbánròng.

Bảng6. TổngquancácchỉsốchínhcủathịtrườngchứngkhoánViệtNam TómtắtdiễnbiếnchínhthịtrườngchứngkhoánViệtNam T11/2020 

Bảng7. Địnhgiáthịtrường

bƎǳԊƴ:  Bloomberg, ŎӷǇƴƘӷǘngày27/11/2020

Hình17. P/E và ROE củaViệtNam so vớicácnướckhuvực
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Ç Thịtrườngghinhậnmứctăngvượtkìvọngtrong T11saukhi VN-Indextăngvọt8,4%MoMđểvượtmốc1.000điểmlầnđầutiên sau12 tháng. Theođó,

thịtrườngduy trì xunglựctăngmạnhmẽsangthángthứ4 liêntiếpvàđóngcửa1.003,08điểm, chínhthứcxáclậpmứctăng4,4%sovớicuốinăm2019.

Á SaukhiŚƛԁǳŎƘԅƴƘƳӱƴƘtrongǘǳӴƴŎǳԉƛcùngŎԛŀT10 do loƴƎӱƛǾԁǎԉcaƴƘƛԃƳCOVID-19ǘŇƴƎǾԇǘǘǊԑƭӱƛǘӱƛa v֖àChâuÂucùngǾԏƛōӳǘԋƴliên quan

ŚԀƴ.ӴǳŎ T֒Ta ,֖ xungƭ֔ŎǘŇƴƎnhanhchóngǘǊԑƭӱƛvàduy trì xuyênǎǳԉǘtrong 4ǘǳӴƴŎԛŀT11. CácŚԍƴƎƭ֔ŎƘԌǘǊԓchínhƎԊƳ1)YƘӵǳǾԆԜŀthíchǊԛƛ

ro giaǘŇƴƎsaukhi cáchãngŘԜԓŎǇƘӵƳhàngŚӴǳPfizer, Moderna,7IOxfordŚԁǳcôngōԉƪԀǘǉǳӲǘƘƴ֒ƎƘƛԄƳvaccineCovid-19ƭӱŎquan,ǾԏƛƘƛԄǳ

ǉǳӲ95%, caoƘԎƴƴƘƛԁǳƪȆǾԇƴƎ.{ t֔hành côngōԜԏŎŚӴǳŎԛŀcácŎǳԍŎǘƘƴ֒ƎƘƛԄƳvaccineƭԏƴgiúpb7¢tin ǊӹƴƎƴԁƴkinhǘԀǘƘԀƎƛԏƛǎӿƎƛӲƳǘƘƛԂǳ

ǘƘƛԄǘƘӱƛtrongǘƘԐƛgianǘԏƛdù cáccaƴƘƛԃƳCovid-19ǘƛԀǇǘԚŎǘŇƴƎƳӱƴƘtrênǇƘӱƳvi toànŎӴǳ; 2){ g֔iaǘŇƴƎtâm lýƭӱŎquanŎǷƴƎŚԜԓŎƘԌǘǊԓsau

khiYԀǘǉǳӲ.ӴǳŎ T֒Ta Ś֖ԜԓŎxácŚԆƴƘǾԏƛǇƘӴƴǘƘӸƴƎǘƘǳԍŎǾԁԝƴƎviên BidenŚƛkèmkìǾԇƴƎǾԁcácgói kíchthíchkinhǘԀƳԏƛ, gópǇƘӴƴthúcŚӵȅ

ŎƘԝƴƎkhoána v֖à toànŎӴǳliênǘԚŎxácƭӷǇcácƳԝŎcaoƳԏƛ.7łƴƎchúý, DowJonesƭӴƴŚӴǳtiên trongƭԆŎƘǎ Ǿ֒ԜԓǘƳԉŎ30.000ŚƛԂƳ; 3).ӳǘŎƘӳǇ

ƪƘԉƛƴƎƻӱƛduy trì bánròng, dòngǘƛԁƴtham giaǘƘԆǘǊԜԐƴƎǘƛԀǇǘԚŎbùngƴԋvàxácƭӷǇƳԝŎcaoƪԅƭԚŎƳԏƛtrong T11ǾԏƛGTGDƪƘԏǇƭԄƴƘtrên HOSEŚӱǘ

~7.900ǘŚ֗ԊƴƎ, +7%MoM,ǘӱƻcú híchƭԏƴchonhómŎԋǇƘƛԀǳǾԉƴhóaƭԏƴvàǾ֑ŀōԝǘphá. TrongŚƽ,b7¢ƴƘԈƭӾŚŀƴƎŚƽƴƎvai trò quanǘǊԇƴƎtrong

ǾƛԄŎthúcŚӵȅŚŁǇƘԚŎƘԊƛŎԛŀǘƘԆǘǊԜԐƴƎtrong môiǘǊԜԐƴƎchínhsáchǘƛԁƴǘԄŚԜԓŎƴԏƛƭԈƴƎŎƘԜŀcóǘƛԁƴƭԄvàǎ k֔émƘӳǇŘӶƴŎԛŀcáckênhŚӴǳǘԜ

khácƴƘԜvàng,ƴƎƻӱƛǘԄvàǘƛԁƴƎ֒ƛ; 4) CácnhânǘԉƘԌǘǊԓkhácƴƘԜniêmȅԀǘƳԏƛ,ǘǊӲŎԋǘԝŎŎԛŀnhómNH; ThoáiǾԉƴnhàƴԜԏŎΧ

bƎǳԊƴ: Bloomberg, ŎӷǇƴƘӷǘngày27/11/2020

II.1- TTCK T11: VN-Index chínhǘƘԝŎǾԜԓǘƳԉŎ1.000 ŚƛԂƳ

Hình18. DiễnbiếnVN-Index theo tháng Hình19. VN-Index vớiASEAN, EM, Frontier YTD
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II.2 ςThép, Tàichính- NH, ¢ƛԄƴíchŘӶƴŘӸǘǘƘԆǘǊԜԐƴƎōԝǘphá

bƎǳԊƴ: Bloomberg, ŎӷǇƴƘӷǘngày27/11/2020

Bảng8. Biếnđộngcácnhóm ngànhT11/2020 Hình20. Dòngtiềnxáclậpmứccaokỉlụcmớiở hầuhếtcácnhóm ngành

Nhómngành(ChuẩnGICS)
Vốnhóa Biếnđộnggiá(%) P/E P/B ROE

(TỷVND) 1T 3T 9T 12T (x) (x) (%)

Ngânhàng 985,489.0 12.5 16.8 9.1 17.0 17.4 2.3 15.8

.ӳǘŚԍƴƎǎӲƴ 909,400.0 4.5 10.6 5.6 -4.1 28.9 2.9 16.4

¢Ƙ֔ŎǇƘӵƳ, ŚԊǳԉƴƎ 552,866.3 3.9 19.0 29.7 5.8 37.5 6.7 22.1

¢ƛԄƴích 237,126.4 14.6 10.9 4.6 -15.3 15.7 2.4 13.9

bƎǳȅşƴ Ǿӷǘ ƭƛԄǳ212,314.1 18.8 39.8 72.2 90.6 8.6 1.5 16.1

±ӷƴǘӲƛ 154,498.9 12.2 15.8 12.3 -4.1 2.2 2.8 -9.7

·Ńȅ Ř֔ƴƎ ŎԎ ōӲƴ115,417.0 12.7 14.8 31.9 22.1 7.6 0.6 6.6

bŇƴƎ ƭԜԓƴƎ 75,286.2 6.5 1.0 2.4 -11.4 50.4 2.2 4.7

Khác 96,129.8 28.0 42.8 0.5 -0.1 17.7 0.1 7.7

.łƴ ƭӾ 59,337.9 9.4 26.8 11.0 6.8 12.7 3.0 24.0

.Ӳƻ ƘƛԂƳ 48,344.9 10.3 16.8 0.5 -17.6 27.9 1.9 6.2

¢ƘƛԀǘ ōԆ ǾŁ ǇƘӴƴ ŎԝƴƎ3,341.1 45.5 58.7 192.1 219.1 14.4 3.0 22.0

5ԆŎƘ ǾԚ ǘŁƛ ŎƘƝƴƘ42,270.5 14.8 34.9 40.1 24.7 3.6 0.0 2.5

5ԜԓŎ ǇƘӵƳ 33,292.7 4.4 4.2 11.5 13.2 13.5 2.1 13.8

aŀȅ ƳӼŎ ǾŁ ǘǊŀƴƎ ǎԝŎ29,749.6 14.9 35.8 18.1 17.1 13.0 2.3 14.1

IŁƴƎ Ŏł ƴƘŃƴ ǾŁ Ǝƛŀ ŘԚƴƎ8,780.1 12.8 15.8 3.3 5.7 6.9 1.4 14.7

5ԆŎƘ ǾԚ ǘƛşǳ ŘǴƴƎ7,418.6 5.3 4.4 -3.6 -16.9 0.0 1.0 0.2

k ǘƾ ǾŁ ǇƘԚ ǘǴƴƎ6,685.6 7.0 15.7 12.0 7.9 6.8 0.9 9.6

5ԆŎƘ ǾԚ ǘƘԜԎƴƎ Ƴӱƛ4,322.9 12.2 11.1 6.5 -2.4 10.3 0.0 7.5

tƘӴƴ ƳԁƳ ǾŁ ŘԆŎƘ ǾԚ47,719.8 8.6 11.3 14.9 11.7 11.9 2.4 21.0

DƛӲƛ ǘǊƝ ǾŁ ǘǊǳȅԁƴ ǘƘƾƴƎ1,379.4 -1.8 -13.5 -21.7 -2.2 18.5 1.2 6.7

5ԆŎƘ ǾԚ ǾŁ ǘƘƛԀǘ ōԆ ȅ ǘԀ886.9 8.8 9.5 20.8 8.3 0.0 0.0 0.0

5ԆŎƘǾԚǾƛԃƴthông 425.5 6.1 4.5 15.7 15.0 0.0 0.0 0.0
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Hình21. BiếnđộngcủaVN-Index và cácnhóm ngànhMTD

tƘԚƭԚŎ: .ƛԀƴŚԍƴƎŎԛŀVN-Index vàcácnhómngànhMoM vàYTD

Hình22. BiếnđộngcủaVN-Index và cácnhóm ngànhYTD
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II.3 ςVCB, GAS, VHM, GVR vàHPG ŚƽƴƎgópƴƘƛԁǳƴƘӳǘchoŚŁǘŇƴƎ

Bảng9. Top 10 cổphiếutácđộngVN-Index T11/2020: Chiềutăngđiểm

Bảng10. Top 10 cổphiếutácđộngVN-Index T11/2020: Chiềugiảmđiểm

bƎǳԊƴ: Bloomberg, ŎӷǇƴƘӷǘngày27/11/2020

Mã CP Nhómngành
Vốn hóa Giá hiện tại % Thay đổi
(Tỷ VND) (VND) (1 Tháng)

VCB VN Ngân hàng 350,489 94,500 13.86

GAS VN ¢ƛԄƴ ƝŎƘ 159,815 83,500 18.61

VHM VN .ӳǘŚԍƴƎǎӲƴ 273,030 83,000 9.21

GVR VN .ӳǘŚԍƴƎǎӲƴ 76,200 19,050 34.63

HPG VN NguyênǾӷǘƭƛԄǳ 120,106 36,250 18.66

CTG VN Ngânhàng 126,782 34,050 17.41

BID VN Ngân hàng 170,735 42,450 10.26

VJC VN ±ӷƴ ǘӲƛ 62,337 119,000 17.59

VPB VN Ngân hàng 65,819 27,000 14.41

TCB VN Ngânhàng 82,953 23,700 11.01

Mã CP Nhómngành
Vốnhóa Giá hiện tại % Thay đổi

(Tỷ VND) (VND) (1 Tháng)

VIC VN .ӳǘ ŚԍƴƎ ǎӲƴ 355,832 105,200 -1.22

NVL VN .ӳǘŚԍƴƎǎӲƴ 60,053 60,900 -1.77

MSN VN ¢Ƙ֔ŎǇƘӵƳ, ŚԊǳԉƴƎvàǘƘǳԉŎlá 98,321 83,700 -0.36

DAT VN ¢Ƙ֔ŎǇƘӵƳ, ŚԊǳԉƴƎvàǘƘǳԉŎlá 1,284 27,900 -14.15

KOS VN .ӳǘ ŚԍƴƎ ǎӲƴ 3,164 30,500 -4.84

TTF VN aŀȅ ƳӼŎ ǾŁ ǘǊŀƴƎ ǎԝŎ1,845 5,930 -7.49

NAF VN ¢Ƙ֔Ŏ ǇƘӵƳΣ ŚԊ ǳԉƴƎ ǾŁ ǘƘǳԉŎ ƭł880 18,500 -13.95

EIB VN Ngân hàng 21,023 17,100 -0.58

SVC VN .łƴ ƭӾ 2,378 71,400 -4.80

NBB VN .ӳǘŚԍƴƎǎӲƴ 1,753 22,400 -5.49
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II.4 ςYƘԉƛƴƎƻӱƛƎƛӲƳbánròng

Ç Khốingoạigiảmnhẹbánròngtừmức252triệuUSDT10xuốngcòn153triệutrong T11 (tínhđếnngày27/ 11) trên sànHSX.

Á YƘԉƛƴƎƻӱƛǘƛԀǇǘԚŎŚӵȅƳӱƴƘbánròngMSN(62,3ǘǊƛԄǳUSD);ǘƛԀǇŚԀƴlà HPG(47,1ǘǊƛԄǳUSD),HDB(42,1ǘǊƛԄǳUSD)vàCTG(17,6ǘǊƛԄǳUSD). Nhómǉǳ֖

ƳԑƴԜԏŎngoàirút ròngƎӴƴ11ǘǊƛԄǳUSD; trongŚƽ, nhómǉǳH֖ànvǳԉŎrút ròng18,9ǘǊƛԄǳUSD.7ԉƛƭӷǇΣVFMVN30 huyŚԍƴƎròng8,2ǘǊƛԄǳUSD.

Á 7ńȄǳӳǘƘƛԄƴƴƘƛԁǳphiênb7¢bbǘǊԑƭӱƛmuaròngsaukhi ghiƴƘӷƴƘƻӱǘŚԍƴƎbánròngxuyênǎǳԉǘtrong T10.

Á bƎԜԓŎƭӱƛΣnhómcánhântrongƴԜԏŎǘƛԀǇǘԚŎmuaròngǾԏƛgiáǘǊԆȄӳǇȄԅ130ǘǊƛԄǳUSD,ƘӳǇǘƘԚǘԉǘƴƎǳԊƴcungŎԛŀb7¢bb.

Á 7ƛԂƳtíchŎ֔Ŏtrong T11 là dòngǾԉƴƴƎƻӱƛgiaǘŇƴƎmuaròngԑƴƘƛԁǳǘƘԆǘǊԜԐƴƎƭԏƴChâuÁ,baoƎԊƳASEAN.

Ç b7¢bbŚԜԓŎkìǾԇƴƎǘƛԀǇǘԚŎƎƛӲƳbánròngtrong T12 khi 1) MSCIōӸǘŚӴǳƎƛӲƛngân~60ǘǊƛԄǳUSDchoŚԓǘŚӴǳtiên saukhi±ƛԄǘNamŚԜԓŎnângǘǘ֗ǊԇƴƎtrong

danhƳԚŎFrontierMarkets,và2) DòngǾԉƴƴƎƻӱƛŚŀƴƎcóxuƘԜԏƴƎǘǊԑƭӱƛcácǘƘԆǘǊԜԐƴƎƳԏƛƴԋƛ,ǎԎkhaisauȅԀǳǘԉtíchŎ֔ŎǾԁvaccinechoCOVID-19.

Hình23. Mua/ bánròngcủakhốingoạitrên HOSE (triệuUSD) Bảng11. Dòngvốnnướcngoàiròngở cácthịtrườngChâuÁ 

bƎǳԊƴ: Bloomberg, Fiinpro, ŎӷǇƴƘӷǘngày27/11/2020

Quốcgia
MTD QTD YTD 12M

¢ǊƛԄǳUSD

Ӆƴ 7ԍ 7,915.2 10,421.6 14,461.7 15,446.5 

IŁƴ vǳԉŎ7,446.8 7,012.8 (17,227.0) (16,202.9)

7Łƛ [ƻŀƴ5,671.0 5,061.8 (17,118.7) (16,060.8)

Thái Lan 1,225.3 524.3 (8,223.8) (9,034.6)

Indonesia 475.9 224.3 (2,709.2) (2,138.1)

Sri Lanka (15.0) (44.1) (256.2) (264.2)

Malaysia (79.1) (240.3) (5,463.2) (5,836.6)

±ƛԄǘNam (152.6) (464.6) (689.9) (740.6)

Philippines (168.8) (325.1) (2,342.1) (2,515.1)

Hình24. Top 10 mua/ bánròngcủaNĐTNN trong T11 (triệuUSD)
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bƎǳԊƴ: Mirae Asset Vietnam ǘԋƴƎƘԓǇ

II.5 ς{ ƪ֔ƛԄƴtháng11

# Sựkiện Nộidung Thờigian Đánhgiá

1 .ӴǳŎ ¢֒ԋƴƎǘƘԉƴƎa֖ WƻŜ .ƛŘŜƴ ŚԜԓŎ Ř֔ ōłƻ ŎƘƛԀƴ ǘƘӸƴƎΣ ǘǊԑ ǘƘŁƴƘ ¢ԋƴƎ ǘƘԉƴƎ ǘƘԝ пс Ŏԛŀ a֖3/11/2020 Trung tính

2
CŜŘ Ǝƛ֓ ƴƎǳȅşƴ ƭńƛ ǎǳӳǘΣ ƴƘӷƴ ŚԆƴƘ 
ƪƛƴƘ ǘԀ a֖ ǾӶƴ ԑ ŘԜԏƛ ƳԝŎ ǘǊԜԏŎ 
COVID-19

ӧȅ ōŀƴ ¢ƘԆ ǘǊԜԐƴƎ aԑ [ƛşƴ .ŀƴƎ όCha/ύ ǘƘƾƴƎ ōłƻ Ǝƛ֓ ƴƎǳȅşƴ ƭńƛ ǎǳӳǘ ԑ ƳԝŎ л҈-
лΣнр҈ ƴƘԜ Ř֔ Śƻłƴ Ŏԛŀ ǘƘԆ ǘǊԜԐƴƎΦ CŜŘ Śń Řǳȅ ǘǊƜ ƭńƛ ǎǳӳǘ ŎԎ ōӲƴ ԑ ƳԝŎ л҈-0,25% 
ǘǊƻƴƎ ǎǳԉǘ т ǘƘłƴƎ ǉǳŀ ǎŀǳ Śԓǘ ŎӸǘ ƎƛӲƳ ƪƘӵƴ ŎӳǇ ǾŁƻ ǘƘłƴƎ оΦ

5/11/2020 ¢ƝŎƘ Ŏ֔Ŏ

3
±ƛԄǘ bŀƳ ǘƘƾƴƎ ǉǳŀ ōԍ ŎƘԅ ǎԉ ǇƘłǘ 
ǘǊƛԂƴ ƳԏƛΣ ŚӼǘ ƳԚŎ ǘƛşǳ ǘŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ 
GDP 6%

Quốc hội thông qua mục tiêu tăng trưởng KTXH 2021Σ ōŀƻ ƎԊƳ ŎłŎ ŎƘԅ ǘƛşǳ ǎŀǳΥ
Ҍ ¢ŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ D5tΥ ƪƘƻӲƴƎ с҈
+ CPI bình quân: 4%
Ҍ ¢֗ ǘǊԇƴƎ ŚƽƴƎ ƎƽǇ Ŏԛŀ ƴŇƴƎ ǎǳӳǘ ŎłŎ ƴƘŃƴ ǘԉ ǘԋƴƎ ƘԓǇ ό¢Ctύ ǾŁƻ ǘŇƴƎ ǘǊԜԑƴƎ 
ƪƘƻӲƴƎ пр-47%

Kế hoạch tài chính quốc gia giai đoạn 2021-2025:
Ҍ ¢ԋƴƎ ǘƘǳ ƴƎŃƴ ǎłŎƘΥ тΣу ǘǊƛԄǳ ǘ֗ ±b5 όϤ мΣм-мΣн ƭӴƴ ǎƻ Ǿԏƛ Ǝƛŀƛ Śƻӱƴ нлмс-2020
Ҍ ¢ԋƴƎ ŎƘƛ ƴƎŃƴ ǎłŎƘΥ фΣт ǘǊƛԄǳ ǘ֗ ±b5 όϤмΣо ƭӴƴ ǎƻ Ǿԏƛ Ǝƛŀƛ Śƻӱƴ нлмс-2020)
Ҍ .ԍƛ ŎƘƛ ƴƎŃƴ ǎłŎƘΥ ϤоΣт҈ D5tΣ ǘǊƻƴƎ Śƽ bŇƳ нлнм ƪƘƻӲƴƎ п҈ ǾŁ bŇƳ нлнр ƪƘƻӲƴƎ 
3,4%
Ҍ bԓ ŎƾƴƎ ŚԀƴ ƴŇƳ нлнрΥ ϤптΣр҈ D5t

11/11/2020 Trung tính

4 IƛԄǇ ŚԆƴƘ w/9t ŚԜԓŎ ƪȇ ƪԀǘ
IƛԄǇ ŚԆƴƘ 7ԉƛ ǘłŎ ƪƛƴƘ ǘԀ ǘƻŁƴ ŘƛԄƴ ƪƘǳ Ǿ֔Ŏ όw/9tύ ŚԜԓŎ ƪȇ ƪԀǘ ōŀƻ ƎԊƳ ƳԜԐƛ ǘƘŁƴƘ 
Ǿƛşƴ Ŏԛŀ IƛԄǇ Ƙԍƛ ŎłŎ ǉǳԉŎ Ǝƛŀ 7ƾƴƎ bŀƳ # ό!{9!bύΣ ŎǴƴƎ Ǿԏƛ ¢ǊǳƴƎ vǳԉŎΣ bƘӷǘ .ӲƴΣ 
IŁƴ vǳԉŎΣ !ǳǎǘǊŀƭƛŀ ǾŁ bŜǿ ½ŜŀƭŀƴŘΦ

15/11/2020 TíchŎ֔Ŏ

Bảng12. Sựkiệntháng11



Mirae Asset Securities (Vietnam) Research25 |

III-TriểnvọngVN-Index T12
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III-TriểnvọngVN-Index T12

Ç Thịtrườngđangtrảiquamộttrongnhữnggiaiđoạntăngdàinhấttronglịchsửkểtừxáclậpđáytrong T3vớimứctăng

trên 50%. VN-Index cóthểkéo dài xunglựctăngtrong thángcuốicùngcủanăm2020vớivùngmụctiêu 1.040-1.050 (+4-

5%).

Ç Dùvậy,thịtrườngkhótăngmạnhnhưT11

Ç Câuchuyệnđầutưcuốinăm
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III.1 ςKhi ǎƘ֔ԜƴƎǇƘӳƴŎƘԜŀŘ֑ƴƎƭӱƛ

Ç Thịtrườngđangtrảiquamộttrongnhữnggiaiđoạntăngdàinhấttronglịchsửkểtừxáclậpđáytrong T3vớimứctăngtrên 50%. VN-Indexcóthểkéo dài

xunglựctăngtrong thángcuốicùngcủanămvớivùngmụctiêu 1.040-1.050 (+4-5%).

Á { b֔ùngƴԋthanhƪƘƻӲƴŚŀƴƎŘƛԃƴraǾԏƛGTGDliênǘԚŎxácƭӷǇcácƳԉŎcaoƪԅƭԚŎŚŀƴƎǇƘӲƴánh tâm lýƘԜƴƎǇƘӳƴkhôngƴƎ֑ƴƎgiaǘŇƴƎŎԛŀb7¢trong

ƴԜԏŎ.±Ӷƴluôn cóƳԍǘƭԜԓƴƎƭԏƴǘƛԁƴŎƘԐǎӻƴŚԂtham giaǘӱƛƳԝŎgiáǊӾƘԎƴ. ChínhsáchƴԏƛƭԈƴƎtài khóavàǘƛԁƴǘԄŚԜԓŎkìǾԇƴƎǎӿǘŇƴƎŎԜԐƴƎtrong

ǘƘԐƛgianǘԏƛ, khôngŎƘԅǘӱƻmôiǘǊԜԐƴƎǘƘǳӷƴƭԓƛchoǎ g֔iaǘŇƴƎgiáǘǊԆŎԛŀtàiǎӲƴǊԛƛro trongōԉƛŎӲƴƘcáckênhtàiǎӲƴkhácƴƘԜvàng,USD,ǘƛԁƴƎ֒ƛΧǘƛԀǇ

ǘԚŎkémƘӳǇŘӶƴ, màcònƘԌǘǊԓchoōԝŎtranh kinhdoanhŎԛŀdoanhƴƎƘƛԄǇnói chungtrong cácquýǘƛԀǇtheo.

Á bԌƛloǎԓǾԁŚӱƛŘԆŎƘŚńƎƛӲƳŚƛŚłƴƎƪԂsauƴƘ֓ƴƎtínƘƛԄǳƭӱŎquanǾԁVaccinechoCOVID-19. CácŚԓǘtiêm vaccineŚԜԓŎkìǾԇƴƎǎӿŚԜԓŎǘƛԀƴhànhngay

trong T12ǘӱƛa v֖àChâuÂuŎǷƴƎƴƘԜƳԍǘǎԉƴԜԏŎChâuÁƴԀǳkhôngcóǎǘ֔ǊԚŎǘǊӼŎnàoǾԁƳӼǘƪǘ֖ƘǳӷǘvàphânǇƘԉƛ.7Ńȅǎӿlà cúhichŚԜŀkinhǘԀtoàn

ŎӴǳǎԏƳǘǊԑƭӱƛbìnhǘƘԜԐƴƎƳԏƛ. ChúngtôiƴƘӷƴǘƘӳȅgiáŘӴǳvàgiáhànghóaŎԎōӲƴǇƘԚŎƘԊƛtíchŎ֔Ŏtrong thángqua.

Á CácdoanhƴƎƘƛԄǇǎӿōӸǘŚӴǳcôngōԉƪԀǘǉǳӲƭԓƛƴƘǳӷƴԜԏŎtính Q4 vàŎӲƴŇƳ2020,ŎǷƴƎƴƘԜKHKD2021vàƳԝŎchiaŎԋǘԝŎŘ ƪ֔ƛԀƴ.bƘ֓ƴƎthông tin

nàyluôn làŎƘӳǘxúctácchoǘƘԆǘǊԜԐƴƎvàoŎǳԉƛƴŇƳ. DùǾӷȅ,ƪԀǘǉǳӲcôngōԉǎӿƪƘƛԀƴǘƘԆǘǊԜԐƴƎǎ p֔hânhóarõ ràngƘԎƴ.

Á IƻӱǘŚԍƴƎbánròngghiƴƘӷƴsuyƎƛӲƳtrong T11 vàxuǘƘԀnàyŚԜԓŎkìǾԇƴƎǎӿǘƛԀǇǘԚŎsaukhi MSCIǘƛԀƴhànhgiaǘŇƴƎǘǘ֗ǊԇƴƎŚԉƛǾԏƛŎԋǇƘƛԀǳ±ƛԄǘNam

ƪԂǘŚ֑ӴǳT12. L֔ ŎmuaŎԛŀnhàŚӴǳǘԜǘԋŎƘԝŎvàogiaiŚƻӱƴŎǳԉƛƴŇƳŎǷƴƎŚƽƴƎvai tròƘԌǘǊԓ.

Á YԀƘƻӱŎƘniêmȅԀǘ,ŎƘǳȅԂƴsànŎԛŀnhómNHtrongǘƘԐƛgianǘԏƛŚԜԓŎkìǾԇƴƎǎӿƎƛǘ֓ƘԆǘǊԜԐƴƎsôiŚԍƴƎ.

bƎǳԊƴ:  Mirae Asset Vietnam, Bloomberg, ŎӷǇƴƘӷǘngày27/11/2020   

Hình25. Giádầuđangphụchồi Hình26. Lãisuấtthịtrườngtiếptụcgiảm
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III.2 ςTìnhhìnhnghiênŎԝǳVaccine COVID-19 

Hình27. CácgiaiđoạnnghiêncứuVaccine COVID-19

40 17 13 6 0

Giaiđoạn1 Giaiđoạn2 Giaiđoạn3 Sửdụnghạnchế Sửdụngrộngrãi

Ç Tìnhhình nghiêncứuVaccineCOVID-19đãcóbướcđộtphá

Á IƛԄƴŚŀƴƎcó 13 côngty/ǘԋŎƘԝŎnghiênŎԝǳVaccineԑ¢Ƙƴ֒ƎƘƛԄƳgiaiŚƻӱƴ3, trongŚƽ,ƴԋƛōӷǘcó CôngtyŘԜԓŎǇƘӵƳModerna(a )֖ và Côngty

PfizerǾԏƛƪԀǘǉǳӲvaccinecóƘƛԄǳǉǳӲcao(trên 94%).

Sốlượngcôngty

Đặcđiểm

Bảng13. Chi tiếtmộtsốcôngty nghiêncứuVaccine COVID-19 giaiđoạn3

YƛԂƳtraŚԍan toàn
vàƭƛԁǳƭԜԓƴƎǾӸŎxin

¢Ƙƴ֒ƎƘƛԄƳan toàn
ƳԑǊԍƴƎ

¢Ƙƴ֒ƎƘƛԄƳƘƛԄǳǉǳӲ
Ǿԏƛquymôƭԏƴ

7ԜԓŎphêŘǳȅԄǘŚԂǎŘ֒ԚƴƎban 
ŚӴǳƘƻӼŎǾԏƛǎԉƭԜԓƴƎƘӱƴŎƘԀ

7ԜԓŎphêŘǳȅԄǘŚԂ
ǎŘ֒ԚƴƎǊԍƴƎrãi

Têncôngty Thờigiancôngbố Hiệuquả Ghichú

Pfizer (a )֖ 9/11/2020 94%-95% tŦƛȊŜǊ ǾŁ .ƛƻb¢ŜŎƘ ƪƜ ǾԇƴƎ ǎӿ ǎӲƴ Ȅǳӳǘ ƘԎƴ мΣо ǘ֗ ƭƛԁǳ ǾŀŎŎƛƴŜ ǘƝƴƘ ŚԀƴ Ŏǳԉƛ 
2021.BioNTech(7ԝŎ) 9/11/2020 94%-95%

Sputnik V (Nga) 11/11/2020 92%-95%

Medicago (Canada) 12/11/2020
Ngày23/10, Côngty ǘƘԈŀǘƘǳӷƴǎӿcungŎӳǇ76 ǘǊƛԄǳƭƛԁǳvaccine choChính
ǇƘԛCanada.

aƻŘŜǊƴŀ όa֖ύ 16/11/2020 94%-100%
/ƾƴƎ ǘȅ Śń Śӱǘ ŚԜԓŎ ǘƘԈŀ ǘƘǳӷƴ ŎǳƴƎ ŎӳǇ мсл ǘǊƛԄǳ ƭƛԁǳ ǾŀŎŎƛƴŜ ŎƘƻ ŎƘŃǳ $ǳΣ 
ŎǷƴƎ ƴƘԜ ŎłŎ ƴԜԏŎ ƪƘłŎ ƴƘԜ /ŀƴŀŘŀΣ bƘӷǘΣ vŀǘŀǊΦ

Anhui ZhifeiLongcom(TQ) 20/11/2020

Bharat Biotech (Ӆƴ7ԍ) 23/10/2020 85%-90% 5 ƪ֔ƛԀƴcóƪԀǘǉǳӲǘƘƴ֒ƎƘƛԄƳgiaiŚƻӱƴ3 vàoŚӴǳ2021 vàcungŎӳǇ
vaccincevàoƎƛ֓ŀ2021.

AstranZeneca(Anh và¢ƘԚȅ7ƛԂƴ) 23/11/2020 90%
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III.3ς¢ƘԆ ǘǊԜԐƴƎkhóǘŇƴƎƳӱƴƘƴƘԜT11

Ç Chúngtôi đánhgiáthấpkịchbảnđiềuchỉnhtrong T12 do cácyếutốhỗtrợvẫnđanglấnát. Dùvậy, xunglựctăngcóthểkhôngmạnhnhưT11 saugiai

đoạnthịtrườngghinhậnsựhưngphấnđặcbiệt.

Á ±ӸŎ-xinƘƛԄǳǉǳӲcóǘƘԂƴƎŇƴŎƘӼƴCovid-19,ƴƘԜƴƎƘƛԄƴǘӱƛǎԉcaƴƘƛԃƳƳԏƛtrên TGǘƛԀǇǘԚŎgiaǘŇƴƎvàǾԜԓǘƳԉŎ65ǘǊƛԄǳca. CóƭӿǘƘԀƎƛԏƛŎӴƴƴƘƛԁǳ

thԐƛgianŚԂǾԜԓǘqua. TrongkhiŚƽ, VNghiƴƘӷƴcáccaƴƘƛԃƳCOVIDtrongŎԍƴƎŚԊƴƎsaukhiƪƛԂƳsoátǘԉǘtrong 3 thángǾ֑ŀquaƪƘƛԀƴcho tâm lý

nhàŚӴǳǘԜǇƘӴƴnào loƴƎӱƛΣthúcŚӵȅƘƻӱǘŚԍƴƎŎƘԉǘƭԐƛ. Tuynhiên,chúngtôi choǊӹƴƎǘƘԆǘǊԜԐƴƎkhóƎƛӲƳsâukhi ChínhǇƘԛƳԍǘƭӴƴƴ֓ŀǎӿǘƛԀƴ

hànhtruyǾԀǘΣcáchly vàƪƛԂƳsoátŘԆŎƘƘƛԄǳǉǳӲƴƘԜ2ƭӴƴǘǊԜԏŎŚƽ.ӣkhíaŎӱƴƘkhác,ǾƛԄŎŘ֑ƴƎcácŎƘǳȅԀƴbayǘƘԜԎƴƎƳӱƛŚƽƴkháchǾԁVNǘŚ֑Ӵǳ

T12 cóǘƘԂӲƴƘƘԜԑƴƎŚԀƴƪƘӲƴŇƴƎǇƘԚŎƘԊƛŎԛŀngànhhàngkhông,ŎǷƴƎƴƘԜlàmŎƘӷƳquátrình xúcǘƛԁƴŚӴǳǘԜǘƴ֑ԜԏŎngoàitrongƴƎӸƴƘӱƴ.

Á Ápƭ֔ŎŚԆƴƘgiágiaǘŇƴƎǘǊԑƭӱƛsaukhi P/E12TŎԛŀVN-IndexgiaǘŇƴƎlên 16x,ƳԍǘƭӴƴƴ֓ŀǾԜԓǘquaƳԉŎtrung bình5ƴŇƳ. TrongŚƽ,ƴƘƛԁǳŎԋǇƘƛԀǳ

ǾԉƴhóaƭԏƴvàǾ֑ŀŚńǘŇƴƎnóngƎӴƴŚŃȅŎǷƴƎŎƘԆǳápƭ֔ŎŚƛԁǳŎƘԅƴƘƪǘ֖ƘǳӷǘǘǊԜԏŎápƭ֔ŎŎƘԉǘƭԐƛ. Nói cáchkhác,ƳԝŎŚԍphânhóaǎӿŘƛԃƴra rõ nét

ƘԎƴkhiǘƘԆǘǊԜԐƴƎƴԀǳǘƘԆǘǊԜԐƴƎǘƘƛԀǳǾӸƴƎcácnhânǘԉƘԌǘǊԓƳԏƛ. NhàŚӴǳǘԜǎӿngàycàngchúǘǊԇƴƎƘԎƴǾƛԄŎōӲƻǾԄthànhǉǳӲŚӱǘŚԜԓŎtrong

giaiŚƻӱƴǾ֑ŀqua,ƴƘӳǘlà mùaƴƎƘԅƭԃŎǳԉƛƴŇƳŚŀƴƎŚԀƴǊӳǘƎӴƴ.

Á SauƳԌƛgiaiŚƻӱƴǘƘԆǘǊԜԐƴƎōԝǘphánhanhlàƴƘ֓ƴƎƴƘԆǇŚƛԁǳŎƘԅƴƘŚԂxâyŘ֔ƴƎƳӼǘōӹƴƎgiáƳԏƛ.

Ç Vùng980-1.000điểmđangđượcđánhgiá làngưỡnghỗtrợquantrọngchophầncònlạicủanăm2020. Trongđiềukiệnbìnhthường, VN-Index thiênvề

củngcốtrênmốc1.000điểm.

bƎǳԊƴ:  Mirae Asset Vietnam, Bloomberg, ŎӷǇƴƘӷǘngày27/11/2020   bƎǳԊƴ:  Bloomberg, ŎӷǇŚԀƴngày27/11/2020

Hình28. P/E củaVN-Index mộtlầnnữavượtqua mốctrung bình 5 năm Hình29. Sốca nhiễmCOVID-19 toàncầukhôngngừnggiatăng
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III.4ςCâuŎƘǳȅԄƴŚӴǳǘԜŎǳԉƛƴŇƳ

Ç Diễnbiếntănggiáxuyênsuốttrongthờigianquatậptrungởnhómcổphiếucónềntảngcơbảnvữngchắc,sởhữukếtquảkinh doanhtíchcựchoặctriển

vọngphụchồitốthậuCovid.

Á ±ӷǘƭƛԄǳxâyŘ֔ƴƎ:7ӴǳǘԜcôngǘŇƴƎǘԉŎƳӱƴƘƳӿ; giáŚӴǳvàoduytrìԋƴŚԆƴƘ

Á bŇƴƎƭԜԓƴƎ,ǘƛԄƴích:{ Ǉ֔ƘԚŎƘԊƛŎԛŀgiáŘӴǳ

Á Ngânhàng: TínŘԚƴƎǘŇƴƎǘԉŎvàoŎǳԉƛƴŇƳ;ŎԋǘԝŎ; niêmȅԀǘƳԏƛvàŎƘǳȅԂƴsàn

Á .7{KhucôngƴƎƘƛԄǇ: Thuhút vàƎƛӲƛngânFDIduytrìԑƳԝŎcao

Á BánƭӾΣhàngtiêu dùngǘƘƛԀǘȅԀǳ: KìmuaǎӸƳŎǳԉƛƴŇƳǘǊԜԏŎǘƘԁƳƴŇƳƳԏƛ

Á ±ӷƴǘӲƛ, Logistic: XNKsôiŚԍƴƎ
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III.5 ς{ ƪ֔ƛԄƴT12

# Sựkiện Nộidung Thờigian

1 [ӱƳphát tháng11 TrungvǳԉŎ
¢֗ ƭԄ ƭӱƳ ǇƘłǘ ǘԜԎƴƎ ŚԜԎƴƎ Ƴԍǘ ƴŇƳ Ŏԛŀ ¢ǊǳƴƎ vǳԉŎ ƎƛӲƳ ȄǳԉƴƎ лΣр҈ ǘǊƻƴƎ ¢млΣ ƳԝŎ ǘƘӳǇ 
ƴƘӳǘ ƪԂ ǘ֑ ¢млκнллф ǾŁ ǘƘӳǇ ƘԎƴ Ř֔ ōłƻ ǘƘԆ ǘǊԜԐƴƎ ƭŁ лΣу҈Φ

9/12/2020

2 [ӱƳ ǇƘłǘ ǘƘłƴƎ мм a֖
¢֗ ƭԄ ƭӱƳ ǇƘłǘ ǘԜԎƴƎ ŚԜԎƴƎ Ƴԍǘ ƴŇƳ ԑ a֖ Śń ƎƛӲƳ ȄǳԉƴƎ мΣн҈ ǘǊƻƴƎ ¢мл ǘ֑ мΣп҈ ǘǊƻƴƎ 
ǘƘłƴƎ ǘǊԜԏŎ ǾŁ ǘƘӳǇ ƘԎƴ Ř֔ ōłƻ ǘƘԆ ǘǊԜԐƴƎ ƭŁ мΣо҈Φ ¢֗ ƭԄ ǾӶƴ ŘԜԏƛ ƳԝŎ нΣо҈ ǾŁƻ ¢н ǘǊԜԏŎ ƪƘƛ 
Śӱƛ ŘԆŎƘ /h±L5-19 bùng phát.

10/12/2020

3
7ӱƛ Ŏ֒ ǘǊƛ ŚƻŁƴ ōԈ ǇƘƛԀǳ ōӴǳ ¢ԋƴƎ ǘƘԉƴƎ 
a֖

/łŎ ǘƘŁƴƘ Ǿƛşƴ Ŏԛŀ /֒ ǘǊƛ ŚƻŁƴ ōԈ ǇƘƛԀǳ ŎƘԇƴ ¢ԋƴƎ ǘƘԉƴƎ a Φ֖ өƴƎ Ŏ֒ Ǿƛşƴ ƴŁƻ ƴƘӷƴ ŚԜԓŎ Śŀ 
ǎԉ ǘǊƻƴƎ ǎԉ роу ǇƘƛԀǳ Śӱƛ Ŏ֒ ǘǊƛ ƘƛԄƴ Ŏƽ ƘƻӼŎ нтл ǇƘƛԀǳ ŚӱƛŎ t֒ri ǎӿ ŚӸŎ Ŏ֒ ¢ԋƴƎ ǘƘԉƴƎ a֖Φ

14/12/2020

4 CŜŘ ƘԇǇ Ǿԁ ƭńƛ ǎǳӳǘ
/ԚŎ5 ǘ֔ǊL֓iênbang Ǝƛn֓guyênǇƘӱƳvi ƳԚŎtiêu cholãiǎǳӳǘliênōŀƴƎ ԑ ƳԝŎ0-0,25% 
trongŎǳԍŎƘԇǇT11, khi cácnhàƘƻӱŎƘŚԆƴƘchínhsáchǘƘ֔ŎƘƛԄƴcáchǘƛԀǇŎӷƴŎƘԐŚԓƛtrong
ōԉƛŎӲƴƘŎǳԍŎōӴǳŎ ǘ֒ԋƴƎǘƘԉƴƎHoaYȆŘƛԃƴōƛԀƴǇƘԝŎǘӱǇ.

17/12/2020

5 [ӱƳ ǇƘłǘ ǘƘłƴƎ мм bƘӷǘ
Dƛł ǘƛşǳ ŘǴƴƎ Ŏԛŀ bƘӷǘ .Ӳƴ ƪƘƾƴƎ ǘƘŀȅ Śԋƛ ǘǊƻƴƎ ¢ф ǎƻ Ǿԏƛ ŎǴƴƎ ƪȆ ƴŇƳ ƴƎƻłƛ ǎŀǳ ƪƘƛ ǘŇƴƎ 
лΣн҈ ǘǊƻƴƎ ǘƘłƴƎ ǘǊԜԏŎΣ Řƻ Śӱƛ ŘԆŎƘ ǘƛԀǇ ǘԚŎ ƪƜƳ ƘńƳ ǘƛşǳ ŘǴƴƎΦ

18/12/2020

Bảng14. Sựkiệntháng12
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